	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

	 
	Biểu mẫu số 03/ĐGTĐ-QĐCT/SĐBS




Phụ lục II
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 
DỰ KIẾN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG DỰ ÁN, DỰ THẢO VĂN BẢN 

Tên dự án, dự thảo văn bản: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 1+2: Công nhận bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (mã 1.000915); Công nhận bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp để sử dụng tại Việt Nam (mã 1.004889)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	Khoản 31 Điều 1 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung Điều 109 Luật Giáo dục về công nhận văn bằng nước ngoài)

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Dự thảo Luật sửa đổi các trường hợp công nhận văn bằng, còn chi tiết các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền công nhận văn bằng do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định)

	10. Yêu cầu, điều kiện: 

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |X|      Không |_| 
Lý do quy định: …………………………………………………………………………………………….

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:
Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận khi cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp và chương trình giáo dục bảo đảm chất lượng của nước cấp bằng, đồng thời phù hợp với pháp luật Việt Nam
	- Lý do quy định: Quy định rút gọn yêu cầu điều kiện so với Luật Giáo dục 2019, dễ hiểu và đảm bảo đủ điều kiện để thực hiện việc công nhận văn bằng: 
“Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được công nhận để sử dụng tại Việt Nam trong trường hợp sau đây:
a) Văn bằng do cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục đại học ở nước ngoài cấp cho người học sau khi hoàn thành chương trình giáo dục bảo đảm chất lượng theo quy định của nước cấp bằng và được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước đó công nhận;
b) Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại nước khác nơi cơ sở giáo dục đặt trụ sở chính cấp cho người học, được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của 02 nước cho phép mở phân hiệu hoặc thực hiện hợp tác, liên kết đào tạo và đáp ứng quy định tại điểm a khoản này;
c) Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cấp, thực hiện hoạt động giáo dục theo quy định về hợp tác, đầu tư về giáo dục do Chính phủ ban hành, theo phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng quy định tại điểm a khoản này.”
- Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có |_|      Không |X| 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………..
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|      Không |X| 
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Thị Lan Chi
Điện thoại cố định: 024.38695144; Di động: 0914113603; 
E-mail: dtlchi@moet.gov.vn 


 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 3+4: Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (cấp trung ương: mã 1.005138); Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ (cấp tỉnh, huyện: mã 2.001914)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung  Điều 12 Luật giáo dục về Văn bằng, chứng chỉ)

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Dự thảo Luật quy định về văn bằng, chứng chỉ số và Cơ sở dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ là căn cứ pháp lý để công nhận và sử dụng VBCC số song song với bản giấy. Chi tiết các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, phát, chỉnh sửa, cấp bản sao VBCC số do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định)

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép |_| 
- Giấy chứng nhận |_| 
- Giấy đăng ký |_| 
- Chứng chỉ |_| 
- Thẻ |_| 
- Quyết định hành chính |X| 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận |_| 
[bookmark: Check3]- Loại khác: |X| Đề nghị nêu rõ: Văn bằng, chứng chỉ số/ Quyết định chỉnh sửa nội dung VBCC số
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy |X|      Bản điện tử |X| 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có |_|      Không |X| 
Lý do: Giao Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định chi tiết

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có |_|      Không |X| 
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: ………………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: VBCC số; Quyết định chỉnh sửa nội dung VBCC số có giá trị vĩnh viễn.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc |X|       Địa phương |_| 
Lý do: VBCC số; Quyết định chỉnh sửa nội dung VBCC só được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người có VBCC có nhu cầu chỉnh sửa nội dung VBCC

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Thị Lan Chi
Điện thoại cố định: 024.38695144; Di động: 0914113603; 
E-mail: dtlchi@moet.gov.vn 


 


THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 5+6: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (cấp trung ương: mã 1.010025); Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc (cấp tỉnh, huyện: mã 1.005092)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung  Điều 12 Luật giáo dục về Văn bằng, chứng chỉ)

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Dự thảo Luật quy định về văn bằng, chứng chỉ số và Cơ sở dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ là căn cứ pháp lý để công nhận và sử dụng VBCC số song song với bản giấy. Chi tiết các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, phát, chỉnh sửa, cấp bản sao VBCC số do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định)

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép |_| 
- Giấy chứng nhận |_| 
- Giấy đăng ký |_| 
- Chứng chỉ |_| 
- Thẻ |_| 
- Quyết định hành chính |X| 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận |_| 
- Loại khác: |X| Đề nghị nêu rõ: Văn bằng, chứng chỉ số/ Bản sao VBCC số
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy |X|      Bản điện tử |X| 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có |_|      Không |X| 
Lý do: Giao Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định chi tiết

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có |_|      Không |X| 
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: ………………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: VBCC số; bản sao VBCC số có giá trị vĩnh viễn.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc |X|       Địa phương |_| 
Lý do: VBCC số; Bản sao VBCC số được cơ quan nhà nước lưu giữ VBCC số cấp cho người có VBCC số

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Thị Lan Chi
Điện thoại cố định: 024.38695144; Di động: 0914113603; 
E-mail: dtlchi@moet.gov.vn 




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 7+8: Xét tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ, bảng điểm (mã 1.001912); Xét cấp bằng tiến sĩ (mã 1.001895)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 3 Điều 1 dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung  Điều 12 Luật giáo dục về Văn bằng, chứng chỉ)

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Dự thảo Luật quy định về văn bằng, chứng chỉ số và Cơ sở dữ liệu về văn bằng, chứng chỉ là căn cứ pháp lý để công nhận và sử dụng VBCC số song song với bản giấy. Chi tiết các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, phát, chỉnh sửa, cấp bản sao VBCC số do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định)

	11. Kết quả thực hiện

	a) Hình thức của kết quả thực hiện thủ tục hành chính là gì?
	- Giấy phép |_| 
- Giấy chứng nhận |_| 
- Giấy đăng ký |_| 
- Chứng chỉ |_| 
- Thẻ |_| 
- Quyết định hành chính |_| 
- Văn bản xác nhận/chấp thuận |_| 
- Loại khác: |X| Đề nghị nêu rõ: Văn bằng, chứng chỉ số
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bản giấy |X|      Bản điện tử |X| 

	b) Kết quả giải quyết thủ tục hành chính có được mẫu hóa phù hợp không?
	Có |_|      Không |X| 
Lý do: Văn bằng, chứng chỉ số do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định

	c) Quy định về thời hạn có giá trị hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Có |_|      Không |X| 
- Nếu Có, nêu thời hạn cụ thể: ………………….tháng/ năm.
- Nếu Không, nêu rõ lý do: Văn bằng, chứng chỉ số có giá trị vĩnh viễn.

	d) Quy định về phạm vi có hiệu lực của kết quả thực hiện thủ tục hành chính có hợp lý không (nếu có)?
	Toàn quốc |X|       Địa phương |_| 
Lý do: Văn bằng, chứng chỉ số có giá trị pháp lý theo luật định, do người có thẩm quyền cấp cho người hoàn thành chương trình giáo dục, đào tạo có cấp văn bằng, chứng chỉ

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Thị Lan Chi
Điện thoại cố định: 024.38695144; Di động: 0914113603; 
E-mail: dtlchi@moet.gov.vn 




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 9+10: Tuyển sinh trung học cơ sở (mã 3.000182); Tuyển sinh trung học phổ thông (mã 3.000181)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 6 Điều 1 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 28 Luật Giáo dục

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Dự thảo Luật quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định... các trường hợp học sinh được học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn hoặc thấp hơn tuổi quy định. Chi tiết các quy định về thủ tục tuyển sinh do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định)

	6. Đối tượng thực hiện

	a) Đối tượng thực hiện:
	- Tổ chức: Trong nước |_|       Nước ngoài |_| 
- Cá nhân: Trong nước |X|       Nước ngoài |X| 
Mô tả rõ: Bao gồm công dân Việt Nam và người nước ngoài
- Có thể mở rộng/ thu hẹp đối tượng thực hiện không?:
Có |X|      Không |_| 
Nêu rõ lý do: Luật đã bổ sung thêm đối tượng được học vượt lớp, học ở độ tuổi thấp hơn tuổi quy định so với Luật Giáo dục 2019, đáp ứng nhu cầu của học sinh có năng lực đặc biệt, phát triển sớm, giúp các em được học đúng với khả năng

	b) Phạm vi áp dụng:
	- Toàn quốc |X|       Vùng |_|      Địa phương |_| 
- Nông thôn |_|       Đô thị |_|      Miền núi |_| 
- Biên giới, hải đảo |_| 
- Lý do quy định: Thủ tục áp dụng đối với tất cả các cơ sở giáo dục
- Có thể mở rộng/ thu hẹp phạm vi áp dụng không?:
Có |_|      Không |_| 
Nêu rõ lý do: Đã quy định phạm vi tối đa.


	Dự kiến số lượng đối tượng thực hiện/1 năm: thêm mới khoảng 100 người/năm

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Thị Lan Chi
Điện thoại cố định: 024.38695144; Di động: 0914113603; 
E-mail: dtlchi@moet.gov.vn 




THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 11+12: Đề nghị thẩm định sách giáo khoa, sách giáo khoa chỉnh sửa (mã 2.002751); Đề nghị thẩm định lại sách giáo khoa (mã 2.002752)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 7 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung Điều 32 Luật Giáo dục 2019)

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Dự thảo Luật quy định về nguyên tắc chung thành lập Hội đồng thẩm định SGK, nội dung cụ thể giao Bộ trưởng BGDĐT quy định (không liệt kê như Luật Giáo dục 2019); Tài liệu giáo dục địa phương: Giao việc tổ chức biên soạn cho Giám đốc Sở GDĐT; chuyển thẩm quyền phê duyệt từ Bộ trưởng Bộ GDĐT thành Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Chi tiết TTHC do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định.)

	2. Trình tự thực hiện:  Luật chỉ quy định nguyên tắc chung thành lập Hội đồng thẩm định SGK, nội dung cụ thể giao Bộ trưởng BGDĐT quy định (không liệt kê như hiện hành)

	a) Có được quy định rõ ràng và cụ thể về các bước thực hiện không?
	Có |_|      Không |_| 
Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………………

	b) Có được quy định, phân định rõ trách nhiệm và nội dung công việc của cơ quan nhà nước và cá nhân, tổ chức khi thực hiện không?
	Có |_|      Không |_| 
Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...  

	c) Có áp dụng cơ chế liên thông không?
	Có |_|      Không |_| 
Nêu rõ lý do: …………………………………………………………………………………………………

	d) Có quy định việc kiểm tra, đánh giá, xác minh thực tế của cơ quan nhà nước không?
	Có |_|      Không |_| 
Nếu CÓ, nêu rõ nội dung quy định:
………………………………………………………………………………………………………………...
Lý do quy định: ………………………………………………………………………………………………
- Các biện pháp có thể thay thế: Có |_|      Không |_| 
Nếu CÓ, nêu rõ lý do vẫn quy định như tại dự án, dự thảo:
………………………………………………………………………………………………………………...

	7. Cơ quan giải quyết: Tài liệu giáo dục địa phương: Giao việc tổ chức biên soạn cho Giám đốc Sở GDĐT; chuyển thẩm quyền phê duyệt từ Bộ trưởng Bộ GDĐT thành Chủ tịch UBND cấp tỉnh. Chi tiết TTHC do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định.

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có |_|      Không |_| 
Lý do quy định:
………………………………………………………………………………………………………………

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có |_|      Không |_| 
Nêu rõ lý do:
………………………………………………………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Thị Lan Chi
Điện thoại cố định: 024.38695144; Di động: 0914113603; 
E-mail: dtlchi@moet.gov.vn 



THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 13: Xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông (mã 1.013338)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 8 và khoản 11 Điều 1 Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục (sửa đổi, bổ sung Điều 34, Điều 45 Luật Giáo dục)

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Dự thảo Luật quy định giao thẩm quyền cho hiệu trưởng trường trung học phổ thông/người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục trung học phổ thông cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thay cho việc Giám đốc Sở GDĐT cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Chi tiết TTHC do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định.)

	7. Cơ quan giải quyết: 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có |X|      Không |_| 
Lý do quy định: Hiệu trưởng trường THPT/người đứng đầu cơ sở giáo dục thực hiện chương trình giáo dục THPT cấp bằng tốt nghiệp THPT thay cho việc Giám đốc Sở GDĐT cấp bằng tốt nghiệp THPT. Chi tiết TTHC do Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có |_|      Không |X| 
Nêu rõ lý do: Thực hiện triệt để việc phân cấp, phân quyền, tuân thủ nguyên tắc “nơi nào đào tạo nơi đó cấp bằng” phù hợp với thông lệ quốc tế.

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Thị Lan Chi
Điện thoại cố định: 024.38695144; Di động: 0914113603; 
E-mail: dtlchi@moet.gov.vn 



NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Thành lập cơ sở giáo dục (Gồm: trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (1.012961); trường tiểu học (1.012963); trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (1.012964); trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (1.012944); trường trung học phổ thông chuyên (1.012958); trường dành cho người khuyết tật (3.000301); trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao (1.012959); lớp dành cho người khuyết tật trong trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (3.000306); lớp dành cho người khuyết tật trong trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở và trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện các chương trình xóa mù chữ và chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở (3.000309); phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học trên cơ sở các cơ sở giáo dục, cơ sở đào tạo đang hoạt động hợp pháp do Thủ tướng Chính phủ thành lập hoặc cho phép thành lập (3.000310) ; trường đại học (1.012976); phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học (1.012977))
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 13 Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d khoản 1 Điều 52 Luật Giáo dục .
2. Khoản 14 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 52 Luật Giáo dục.
3. Khoản 26 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 103 Luật Giáo dục về Chính sách ưu đãi đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.
4. Khoản 37 Điều 1 quy định bãi bỏ Điều 49, Điều 50, Điều 51 Luật Giáo dục.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Dự thảo Luật bỏ quy định về điều kiện thành lập nhà trường quy định tại Điều 49 Luật Giáo dục; sửa thẩm quyền thành lập, cho phép thành lập tại Điều 52 Luật giáo dục phù hợp với chủ trương tổ chức chính quyền địa phương theo 2 cấp hiện nay. Chi tiết các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền TTHC do Chính phủ quy định)

	7. Cơ quan giải quyết: 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có |X|      Không |_| 
Lý do quy định: Chuyển một số thẩm quyền từ UBND cấp huyện sang UBND cấp xã  để thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương theo 2 cấp; thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
- Giao UBND cấp xã quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ quyết định việc thành lập các CSGD này.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (PA1) hoặc Giám đốc Sở GDĐT (PA2)  quản lý đối với trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT, trừ những trường thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, có thẩm quyền thành lập các CSGD này.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có |X|      Không |_| 
Nêu rõ lý do: Đang lấy ý kiến theo 2 phương án

	10. Yêu cầu, điều kiện: 

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|      Không |X| 
Lý do quy định: Bỏ quy định về điều kiện thành lập nhà trường quy định tại Điều 49 Luật Giáo dục, giao cho Chính phủ quy định chi tiết nhằm đảm bảo trách nhiệm quản lý nhà nước.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

	- Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có |_|      Không |_| 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………..
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|      Không |_| 
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Thị Lan Chi
Điện thoại cố định: 024.38695144; Di động: 0914113603; 
E-mail: dtlchi@moet.gov.vn 




[bookmark: _Hlk197525289][bookmark: _GoBack]NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Cho phép hoạt động giáo dục đối với cơ sở giáo dục (Gồm: trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (1.006390); trường tiểu học (2.001842); trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (1.012965); trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (1.012953); trường trung học phổ thông chuyên (1.005008); trường dành cho người khuyết tật (3.000302); trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao (3.000297); trường đại học (1.005041); phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học (1.012978)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 13 Điều 1 sửa đổi, bổ sung điểm a và điểm d khoản 1 Điều 52 Luật Giáo dục .
2. Khoản 37 Điều 1 quy định bãi bỏ Điều 49, Điều 50, Điều 51 Luật Giáo dục.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Dự thảo Luật bỏ quy định về điều kiện được phép hoạt động giáo dục  quy định tại Điều 49 Luật Giáo dục. Chi tiết các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền TTHC do Chính phủ quy định)

	10. Yêu cầu, điều kiện: 

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|      Không |X| 
Lý do quy định: Bỏ quy định về điều kiện được phép hoạt động giáo dục quy định tại Điều 49 Luật Giáo dục, giao cho Chính phủ quy định chi tiết nhằm đảm bảo trách nhiệm quản lý nhà nước.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

	- Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có |_|      Không |_| 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………..
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|      Không |_| 
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Thị Lan Chi
Điện thoại cố định: 024.38695144; Di động: 0914113603; 
E-mail: dtlchi@moet.gov.vn 




NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Sáp nhập, chia, tách cơ sở giáo dục (Gồm: trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (1.006445); trường tiểu học (1.004563); trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (1.012967); trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (1.012955); trường trung học phổ thông chuyên (1.004999); trường dành cho người khuyết tật (3.000304); trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao (3.000299); trường đại học (1.012980); phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học (1.012978))
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 52 Luật Giáo dục.
2. Khoản 37 Điều 1 quy định bãi bỏ Điều 49, Điều 50, Điều 51 Luật Giáo dục.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Dự thảo Luật bỏ quy định về điều kiện sáp nhập, chia, tách  nhà trường quy định tại Điều 51Luật Giáo dục; sửa thẩm quyền sáp nhập, chia, tách  tại Điều 52 Luật giáo dục phù hợp với chủ trương tổ chức chính quyền địa phương theo 2 cấp hiện nay. Chi tiết các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền TTHC do Chính phủ quy định)

	7. Cơ quan giải quyết: 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có |X|      Không |_| 
Lý do quy định: Chuyển một số thẩm quyền từ UBND cấp huyện sang UBND cấp xã  để thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương theo 2 cấp; thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
- Giao UBND cấp xã quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ quyết định việc sáp nhập, chia, tách các CSGD này.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (PA1) hoặc Giám đốc Sở GDĐT (PA2)  quản lý đối với trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT, trừ những trường thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, có thẩm quyền sáp nhập, chia, tách các CSGD này.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có |X|      Không |_| 
Nêu rõ lý do: Đang lấy ý kiến theo 2 phương án

	10. Yêu cầu, điều kiện: 

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|      Không |X| 
Lý do quy định: Bỏ quy định về sáp nhập, chia, tách  nhà trường quy định tại Điều 51Luật Giáo dục, giao cho Chính phủ quy định chi tiết nhằm đảm bảo trách nhiệm quản lý nhà nước.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

	- Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có |_|      Không |_| 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………..
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|      Không |_| 
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Thị Lan Chi
Điện thoại cố định: 024.38695144; Di động: 0914113603; 
E-mail: dtlchi@moet.gov.vn 



NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Giải thể cơ sở giáo dục (Gồm: trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (1.012962); trường tiểu học (1.001639); trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (1.012968); trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (1.012956); trường trung học phổ thông chuyên (1.004991); trường dành cho người khuyết tật (3.000305); trường năng khiếu nghệ thuật, thể dục, thể thao (3.000300); trường đại học (1.012981); phân hiệu của cơ sở giáo dục đại học (1.012982))
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 14 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 52 Luật Giáo dục.
2. Khoản 37 Điều 1 quy định bãi bỏ Điều 49, Điều 50, Điều 51 Luật Giáo dục.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Dự thảo Luật bỏ quy định về giải thể nhà trường quy định tại Điều 51 Luật Giáo dục; sửa thẩm quyền giải thể cơ sở giáo dục tại Điều 52 Luật giáo dục phù hợp với chủ trương tổ chức chính quyền địa phương theo 2 cấp hiện nay. Chi tiết các quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục, thẩm quyền TTHC do Chính phủ quy định)

	7. Cơ quan giải quyết: 

	a) Có được quy định rõ ràng, cụ thể về cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không?
	Có |X|      Không |_| 
Lý do quy định: Chuyển một số thẩm quyền từ UBND cấp huyện sang UBND cấp xã  để thực hiện chủ trương tổ chức chính quyền địa phương theo 2 cấp; thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.
- Giao UBND cấp xã quản lý cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở sẽ quyết định việc giải thể các CSGD này.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (PA1) hoặc Giám đốc Sở GDĐT (PA2)  quản lý đối với trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT, trừ những trường thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng, có thẩm quyền giải thể các CSGD này.

	b) Có thể mở rộng ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện không?
	Có |X|      Không |_| 
Nêu rõ lý do: Đang lấy ý kiến theo 2 phương án

	10. Yêu cầu, điều kiện: 

	Có quy định yêu cầu, điều kiện không?
	Có |_|      Không |X| 
Lý do quy định: Bỏ quy định về giải thể nhà trường quy định tại Điều 51 Luật Giáo dục, giao cho Chính phủ quy định chi tiết nhằm đảm bảo trách nhiệm quản lý nhà nước.

	a) Yêu cầu, điều kiện 1:

	- Lý do quy định: - Để đáp ứng yêu cầu, điều kiện này, cá nhân, tổ chức cần:
+ Có kết quả từ một thủ tục hành chính khác: Có |_|      Không |_| 
Nếu Có, đề nghị nêu rõ: …………………………………………………………………………………..
+ Đáp ứng được sự kiểm tra, xác minh, đánh giá của cơ quan nhà nước: Có |_|      Không |_| 
+ Thực hiện công việc khác (nêu rõ): ……………………………………………………………………

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Thị Lan Chi
Điện thoại cố định: 024.38695144; Di động: 0914113603; 
E-mail: dtlchi@moet.gov.vn 





NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH: Chuyển đổi loại hình trường (Gồm: trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ tư thục (1.008724); trường tiểu học tư thục trường trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở (1.008725); trường trung học phổ thông tư thục, trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học phổ thông (1.012956);  cơ sở giáo dục đại học tư thục (1.001982); Chuyển đổi loại hình trường đại học dân lập sang loại hình trường đại học tư thục (1.001968)
	I. CĂN CỨ PHÁP LÝ
(Nêu rõ điều, khoản, điểm và tên văn bản quy định)
	1. Khoản 12 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 47 Luật Giáo dục.
2. Khoản 15 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 54 Luật Giáo dục.
3. Khoản 25 Điều 1 sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 102 Luật Giáo dục quy định.
4. Khoản 26 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 103 Luật Giáo dục về Chính sách ưu đãi đối với cơ sở giáo dục dân lập, tư thục.

	II. ĐÁNH GIÁ TÍNH HỢP LÝ CỦA TỪNG BỘ PHẬN TẠO THÀNH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
(Dự thảo Luật giao Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết việc chuyển đổi loại hình nhà trường trong hệ thống giáo dục quốc dân)

	IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ

	Họ và tên người điền: Đỗ Thị Lan Chi
Điện thoại cố định: 024.38695144; Di động: 0914113603; 
E-mail: dtlchi@moet.gov.vn 



